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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 của Bộ Công Thương như sau: bổ sung vào Chương trình các văn bản mới đăng ký, các văn bản đã ban hành nhưng chưa có trong Chương trình; đưa ra khỏi Chương trình và điều chỉnh thời gian trình một số văn bản trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thứ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, PC 
	BỘ TRƯỞNG




Vũ Huy Hoàng


 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC VĂN BẢN BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
I. DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 8/2010
	 

	2.
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công Thương 
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Tháng 8/2010
	 


II. DỰ THẢO THÔNG TƯ 
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	3.
	Thông tư quy định về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục sửa số khung, số máy; thời gian trình 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Tháng 7/2010
	 

	4.
	Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Tháng 9/2010
	 

	5.
	Thông tư quy định về việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Tháng 10/2010
	 

	6.
	Thông tư sửa đổi Quy tắc cụ thể về sản phẩm (PSR) trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Tháng 10/2010
	 

	7.
	Thông tư quy định chi tiết và quản lý an toàn đập thủy điện 
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 
	Tháng 10/2010
	 

	8.
	Thông tư quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn
	Vụ Công nghiệp nặng 
	Tháng 11/2010
	 

	9.
	Thông tư 01/2010/TT-BCT ngày 08 tháng 01 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực thương mại tự do (AFTA) 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	10.
	Thông tư 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	11.
	Thông tư 03/2010/TT-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2010 quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 
	Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 
	Đã ban hành 
	Trong Chương trình 2009

	12.
	Thông tư 04/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam – Lào 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	13.
	Thông tư 05/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 01 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	14.
	Thông tư số 07/2010/TT-BCT ngày 12 tháng 2 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu bổ sung đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2010.
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	15.
	Thông tư số 08/2010/TT-BCT ngày 24 tháng 2 năm 2010 về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện 
	Cục điều tiết điện lực 
	Đã ban hành 
	 

	16.
	Thông tư số 09/2010/TT-BCT ngày 03 tháng 3 năm 2010 Quy định trình tự thủ tục lập, phê duyệt và giám sát thực hiện kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia 
	Cục điều tiết điện lực 
	Đã ban hành 
	 

	17.
	Thông tư 12/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định hệ thống điện truyền tải điện 
	Cục điều tiết điện lực 
	Đã ban hành 
	 

	18.
	Thông tư 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	19.
	Thông tư 16/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2010 về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	20.
	Thông tư số 18/2010/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2010 Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh 
	Cục điều tiết điện lực 
	Đã ban hành 
	 

	21.
	Thông tư số 19/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
	Vụ Khoa học và Công nghệ 
	Đã ban hành 
	 

	22.
	Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 quy định Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	23.
	Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	24.
	Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	25.
	Thông tư số 23/2010/TT-BCT ngày 20 tháng 5 năm 2010 quy định việc nhập khẩu muối 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	26.
	Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2010 quy định việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, loại mới (chưa qua sử dụng)
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	27.
	Thông tư số 26/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 6 năm 2010 quy định việc đăng ký kế hoạch sản xuất, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm xăng dầu 
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 

	28.
	Thông tư số 27/2010/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2010 điều chỉnh, sửa đổi Thông tư số 34/2009/TT-BCT ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2010 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào
	Vụ Xuất nhập khẩu 
	Đã ban hành 
	 


 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VĂN BẢN ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Lý do
	Ghi chú

	1.
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
	Cục Quản lý cạnh tranh 
	Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được thông qua 
	 

	2.
	Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công Thương 
	Thanh tra Bộ 
	Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra chưa được thông qua
	 

	3.
	Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020
	Vụ Khoa học và Công nghệ 
	Do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo 
	 

	4.
	Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025
	Vụ Khoa học và Công nghệ 
	Do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo
	 


 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VĂN BẢN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 3600/QĐ-BCT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
	TT
	Tên văn bản quy phạm pháp luật
	Đơn vị chủ trì
	Thời gian trình
	Ghi chú

	1.
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại 
	Cục Quản lý thị trường 
	Tháng 9/2010
	 

	2.
	Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng 
	Cục Quản lý thị trường 
	Tháng 9/2010
	 

	3.
	Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh xăng dầu 
	Cục Quản lý thị trường 
	Tháng 9/2010
	 

	4.
	Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 
	Cục Quản lý thị trường 
	Tháng 10/2010
	 

	5.
	Thông tư liên tịch của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại và lĩnh vực giá đối với cơ quan Quản lý thị trường và cơ quan quản lý giá 
	Cục Quản lý thị trường 
	Tháng 8/2010
	 

	6.
	Thông tư quy định kiểm tra, giám sát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm trong quá trình sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 
	Vụ Công nghiệp nhẹ 
	Tháng 12/2010
	 


 
